
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật

1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C.205 3 LT 45 01/6 - 16/6/2023
Lê Lan Anh

Phí Thị Hải Yến
11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

2 Quản trị công nghệ C.402 2 LT 30 12/6 - 17/6/2023 Trần Trung Dũng 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10

3 Cơ sở phát triển bền vững C.403 2 LT 30 01/6 - 12/6/2023 Trần Thị Mai Phương 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

4 Điểm đến du lịch C.104 3 LT 45 01/6 - 16/6/2023 Đỗ Thị Phương 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

5 Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh C.411 2 LT 30 5/6 - 11/6/2023
Vũ Thị Ánh Tuyết

Trần Thị Thanh Hương
11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

6 Kinh doanh quốc tế C.401 2 LT 30 12/6 - 16/6/2023
Vũ THị Nhung

Nguyễn Kiều Anh
11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

7 Kỹ năng phát triển nghề du lịch C.401 2 LT 30 17/6 - 23/6/2023 Nguyễn Thu Hằng 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

8 Lịch sử kinh tế C.401 2 LT 30 24/6 - 30/6/2023 Phạm Thị Ngoan 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

9 Tài chính - Tiền tệ C.409 2 LT 30 01/6 - 7/6/2023 Trần Ngọc Minh 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

10 Thiết kế và Quản lý điều hành chương trình du lịch C.402 3 LT 45 19/6 - 29/6/2023 Ngô Thị Duyên 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 6,7,8,9,10 6,7,8,9

11 Pháp luật đại cương C.311 2 LT 30 01/6 - 12/6/2023 Phạm Ngọc Thúy 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

12
Cơ sở lý thuyết trong kinh tế tài nguyên và môi 
trường

C.311 3 LT 45 22/6 - 30/6/2023
Trần Đình Trình
Đinh Mai Thanh

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

7,8,9,10

13 Kỹ năng trong Quản lý tài nguyên và môi trường C.309 2 LT 30 01/6 - 7/6/2023 Hoàng Thị Huê 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số:                /TBTKB -TĐHHN     Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023

THÔNG BÁO
VỀ THỜI KHÓA BIỂU KỲ PHỤ ĐỢT 2 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

(Áp dụng cho sinh viên học, học lại, học cải thiện điểm)

1. Quy định về thời gian giảng dạy

2. Quy định về chữ viết tắt

 - LT: Lý thuyết, TH: Thực hành, ĐA: Đồ án

3. Thời khóa biểu

STT Tên học phần Phòng học Số TC Kiểu học Số tiết Thời gian học Giảng viên giảng dạy 

Thứ trong tuần

Ghi chú

*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10 - Tiết 14: 20h15- 21h05
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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14 Quá trình và thiết bị chuyển khối C.309 3 LT 45 13/6 - 21/6/2023 Bùi Thị Thanh Thủy 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

7,8,9,10

15 Truyền thông môi trường C.405 2 LT 30 13/6 - 18/6/2023 Mai Hương Lam 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

16 Đồ án mô hình hóa môi trường C.405 1 ĐA 2T 26/6 - 9/7/2023
Nguyễn Mai Lan
Lê Đắc Trường

6,7,8 6,7,8

17 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 1 C.407 3 LT 30 12/6 - 17/6/2023 Võ Ngọc Hải 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

18 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 1 A.902 3 TH 15 18/6 - 24/6/2023 Võ Ngọc Hải
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

19 Định giá bất động sản C.408 2 LT 30 12/6 - 21/6/2023 Nguyễn Xuân Tùng 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

20 Chính sách đất đai C.305 3 LT 45 01/6 - 9/6/2023 Trần Thị Hòa 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

7,8,9,10

21 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội C.104 2 LT 30 17/6-21/6/2023 Nguyễn Thị Hằng 11,12,13,14 11,12,13, 11,12,13,
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

22
Hình họa - vẽ kỹ thuật

A.105 2 LT 30 17/6-21/6/2023
Đỗ Thu Hà 

Lâm Thị Hằng
11,12,13,14 11,12,13, 11,12,13,

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

23 Nhập môn công tác kỹ sư A.105 2 LT 30 5/6 - 11/6/2023
Phạm Đức Tiến

Lê Thu Thủy
11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

24 Kinh tế vi mô A.108 3 LT 45 13/6 - 21/6/2023 Nguyễn Sỹ Tĩnh 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

7,8,9,10

25 Luật học so sánh C.411 3 LT 45 13/6 - 21/6/2023 Phạm Ngọc Thúy 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

7,8,9,10

26
Các phương pháp xử lý và phân tích mẫu môi 
trường

C.507 4 LT 40 5/6-9/6/2023
        Lê Văn Sơn          

Phạm Phương Thảo
,2,3,4,5

,7,8,9,10

,2,3,4,5

,7,8,9,10

,2,3,4,5

,7,8,9,10

,2,3,4,5

,7,8,9,10

,2,3,4,5

,7,8,9,10

27
Các phương pháp xử lý và phân tích mẫu môi 
trường

C.507 4 TH 40 12/6-19/6/2023
        Lê Văn Sơn          

Phạm Phương Thảo
,2,3,4,5

,7,8,9,10

,2,3,4,5

,7,8,9,10

,2,3,4,5

,7,8,9,10

,2,3,4,5

,7,8,9,10

,2,3,4,5

,7,8,9,10

28 Pháp luật thanh tra và khiếu nại tố cáo C.308 2 LT 30 21/6 - 30/6/2023 Ngô Thế Anh 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

29 Định giá đất C.304 2 LT 30 01/6 - 12/6/2023 Võ Diệu Linh 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

30 Phân tích kinh doanh A.110 3 LT 45 12/6 - 22/6/2023
Nguyễn Kiều Hoa
Lê Thị Thu Huyền

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 6,7,8,9,10 6,7,8,9

31
AUTOCAD trong kỹ thuật môi trường

A.106 3 LT 45 10/6-24/6/2023 Nguyễn Phương Tú
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

32 Giáo dục thể chất 1 -  Thể dục Sân CS1 1 TH 30 17/6 - 24/6/2023 Trần Thị Duyên
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

33 Giáo dục thể chất 1 -  Thể dục Sân CS1 1 TH 30 25/6/2023 Trần Thị Duyên
1,2,3

8,9,10

34 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 Sân CS1 1 TH 30 03/6 - 10/6/2023 Trần Thị Duyên
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

35 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 Sân CS1 1 TH 30 11/6/2023 Trần Thị Duyên
1,2,3

8,9,10

36 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 Sân CS1 1 TH 30 03/6 - 10/6/2023 Giáp Thanh Thủy
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

37 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 Sân CS1 1 TH 30 11/6/2023 Giáp Thanh Thủy
1,2,3

8,9,10



3

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật

STT Tên học phần Phòng học Số TC Kiểu học Số tiết Thời gian học Giảng viên giảng dạy 

Thứ trong tuần

Ghi chú

38 Giáo dục thể chất 4- Bóng chuyền 1 Sân CS1 1 TH 30 17/6 - 24/6/2023 Nguyễn Văn Tiến
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

39 Giáo dục thể chất 4- Bóng chuyền 1 Sân CS1 1 TH 30 25/6/2023 Nguyễn Văn Tiến
1,2,3

8,9,10

40 Giáo dục thể chất 4- Bóng rổ 1 Sân CS1 1 TH 30 17/6 - 24/6/2023 Nguyễn Hồng Thắm
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

41 Giáo dục thể chất 4- Bóng rổ 1 Sân CS1 1 TH 30 25/6/2023 Nguyễn Hồng Thắm
1,2,3

8,9,10

42 Giáo dục thể chất 4- Cầu lông 1 Sân CS1 1 TH 30 17/6 - 24/6/2023 Phạm Văn Thành
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

43 Giáo dục thể chất 4- Cầu lông 1 Sân CS1 1 TH 30 25/6/2023 Phạm Văn Thành
1,2,3

8,9,10

44 Giáo dục thể chất 4- Bóng đá 1 Sân CS1 1 TH 30 17/6 - 24/6/2023 Đặng Thanh Tùng
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

45 Giáo dục thể chất 4- Bóng đá 1 Sân CS1 1 TH 30 25/6/2023 Đặng Thanh Tùng
1,2,3

8,9,10

46 Giáo dục thể chất 4- Thể dục Aerobic 1 Sân CS1 1 TH 30 17/6 - 24/6/2023 Vũ Thị Nhàn
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

47 Giáo dục thể chất 4- Thể dục Aerobic 1 Sân CS1 1 TH 30 25/6/2023 Vũ Thị Nhàn
1,2,3

8,9,10

48 Giáo dục thể chất 5- Bóng chuyền 2 Sân CS1 1 TH 30 03/6 - 10/6/2023 Nguyễn Sỹ Nghị
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

49 Giáo dục thể chất 5- Bóng chuyền 2 Sân CS1 1 TH 30 11/6/2023 Nguyễn Sỹ Nghị
1,2,3

8,9,10

50 Giáo dục thể chất 5- Bóng rổ 2 Sân CS1 1 TH 30 03/6 - 10/6/2023 Trần Duy Hoàng
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

51 Giáo dục thể chất 5- Bóng rổ 2 Sân CS1 1 TH 30 11/6/2023 Trần Duy Hoàng
1,2,3

8,9,10

52 Giáo dục thể chất 5- Cầu lông 2 Sân CS1 1 TH 30 03/6 - 10/6/2023 Nguyễn Việt Bảo Duy
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

53 Giáo dục thể chất 5- Cầu lông 2 Sân CS1 1 TH 30 11/6/2023 Nguyễn Việt Bảo Duy
1,2,3

8,9,10

54 Giáo dục thể chất 5- Bóng đá 2 Sân CS1 1 TH 30 03/6 - 10/6/2023 Nguyễn Văn Trường
1,2,3,4

7,8,9,10

1,2,3,4

7,8,9,10

55 Giáo dục thể chất 5- Bóng đá 2 Sân CS1 1 TH 30 06/11/2023 Nguyễn Văn Trường
1,2,3

8,9,10

 '- PHT Vũ Danh Tuyên (để biết); HIỆU TRƯỞNG

 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

 - Website nhà Trường;

 - Lưu VT, ĐT.TD(2)

Hoàng Anh Huy
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